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	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	UNIT 3 A TRIP TO A COUNTRYSIDE
UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
KHỐI 9

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Tiết 21: UNIT 4 READ
  Đọc MỤC READ trang 36 sách Tiếng anh 9.
- Bài tập a: Ghi thông tin về các lớp tiếng Anh từ các bài quảng cáo.
- Bài tập b: Đọc ghi chú Ông Lâm đã viết. Sau đó xem các bài quảng cáo và chọn nơi học ngôn ngữ thích hợp cho ông ấy. Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn.
Tiết 22: UNIT 3+4:LANGUAGE FOCUS
UNIT 3 LANGUAGE FOCUS
  Đọc MỤC 1 trang 28-29 sách Tiếng anh 9.
- Viết những câu ước muốn của mọi người sử dụng từ cho sẵn.
  Đọc MỤC 2 trang 30 sách Tiếng anh 9.
- Nhìn vào lộ trình của Ông Thanh trong chuyến công tác đến Singapore. Hoàn chỉnh các câu dùng giới từ trong khung.
  Đọc MỤC 3 trang 30-31 sách Tiếng anh 9.
- Hoàn thành các câu với ON, IN, AT, FOR
  Đọc MỤC 4 trang 31 sách Tiếng anh 9.
- Ghép câu. Sau đó viết câu đầy đủ vào vở bài tập của các em.
UNIT 4 LANGUAGE FOCUS
- Đọc MỤC 1 trang 38 sách Tiếng anh 9.
- Hoàn thành câu, sử dụng những động từ khiếm khuyết trong ngoặc và thông tin trong ô.
- Đọc MỤC 2 trang 38 sách Tiếng anh 9.
- Hoàn thành bảng đổi trạng từ thời gian, nơi chốn, lùi thì khi chuyển sang câu tường thuật.
- Đọc MỤC 3 trang 39 sách Tiếng anh 9.
  Ba Lan tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ Lan, nhưng bà Lan không thể nghe mọi người nói chuyện, sau bữa tiệc Lan tường thuật lại mọi chuyện cho bà nghe. Các em chuyển tất cả sang câu tường thuật.
   Đọc MỤC 4 trang 39 sách Tiếng anh 9.
- Nga đã có buổi phỏng vấn xin việc, sau khi về nhà cô ấy đã kể cho mẹ cô ấy nghe về buổi phỏng vấn. Các em chuyển tất cả sang câu tường thuật.
Tiết tự chọn 11
-Đọc các MỤC I, II, III, IV, V, VI và hoàn thành các dạng bài tập theo yêu cầu.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. What aspect __________ learning English do you find the most difficult?
A. in			 B. for		C. of			D. to
2. She’s extremely well - __________ for the job.
A. attended		B. balanced	C. formed		D. qualified
3. There is no entrance __________ to the gallery.
A. money		B. aspect	C. fine     	   	D. fee
4. She soon acquired a __________ as a first – class cook.
A. information	B. reputation	C. persuasion		D. examination
5. You should do exercise __________ you want to lose weight.
A. and			B. or		C. but			D. if
6. I speak a little Vietnamese, __________ I want to learn to read and write it.
A. and			B. or		C. but			D. if
7. She told me that she__________ that car the following day.
A. sells 		B. sold 	C. would sell 	D. would sold
8. If you learn this lesson carefully, you __________ the exam.
A. can pass 		B. passing 	C. passed 		D. would pass
9. A: Why don’t we go on a picnic to the countryside?  B :  _______ 
	A. No problem	B. No, thanks
C. No. I’m sorry      D. That’s a good idea
10. A: What aspects of learning English do you find most difficult? 
  B: __________
A. Very difficult 	B. I don’t think so 	
C. Pronunciation	D. But I like it
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Period 21
UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
LESSON: READ
I/ New words: 
1. intermediate (adj): (trình độ) trung cấp
2. advanced (adj): (trình độ) nâng cao
3. beginner (n): người mới bắt đầu, trình độ sơ cấp
4. council (n): hội đồng
5. available (adj): có thể dùng được, có sẵn (đối với sự vật, việc) / rảnh rỗi (đối với người)
6. tuition (n): học phí, sự học kèm
7. fee (n): học phí
8. institute (n): học viện = academy (n)
9. qualify (v) đủ tư cách, điều kiện
· well-qualified (adj): đủ trình độ chuyên môn, đủ khả năng
10. level (n): trình độ (beginner, intermediate, advanced)
11. advertisement (n): sự quảng cáo, mẩu quảng cáo (có thể đếm được) 
· advertising (n): sự quảng cáo (không đếm được) 
· advertise (v): quảng cáo
12. edition (n): lần xuất bản, bản in 
·  editor (n): người biên tập
II/ Grammar: 
· CONDITIONAL SENTENCES
1. Type 1 (Điều kiện loại 1): Present Real Condition (điều kiện có thật ở hiện tại)
Ex: - If he tries much more, he will improve his English. 
      - If I have money, I will  buy a new motorbike. 
	IF CLAUSE (Mệnh đề If)
	MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

	                         Simple Present
	S + V(inf)/V[-s/es]
	S + don’t / doesn’t + V.
	Simple Future
	S + will + V
	S + will not + V
	Will + S + V…?


Dạng bài tập :*	V(inf)…                                +  OR    +   Clause (Simple Future)
		=  Unless you   +  V(inf)…           ,         Clause 
		=  If you don’t  +  V(inf)…          ,         Clause 
		* V(inf)…                              +  AND   +   Clause (Simple Future)
		=  If you  +  V(inf)…         ,      Clause 
	Ví dụ: 	Study hard or you will fail the exam.	
		= Unless you study hard, you will fail the exam.
		= If you don’t study hard, you will fail the exam.		
		Cut your hair and they won’t let you in.
		= If you cut your hair, they won’t let you in.
Ghi chú :         - Sau mệnh đề If hoặc mệnh đề Unless phải có dấu phẩy (,)
      	- Sau Unless không được dùng dạng phủ định (Ví dụ: không được viết Unless you don’t write)	

Period 22
UNIT 3+4
LESSON: LANGUAGE FOCUS
I/ Grammar: 
1. Adverb clause of result   (mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả) 
1. SO : vì vậy
Main clause       +             so            +            result clause
(mệnh đề chính)				(mệnh đề chỉ kết quả / hậu quả)
Ex1 : 	Our suitcases were very heavy, so we took a taxi. 
Ex2: 	 Hoa was lazy. She failed her exam.
=  	Because Hoa was lazy, she failed her exam.
= 	Hoa failed her exam because she was lazy.
    	Hoa was lazy, so she failed her exam.                              
2. SO …. THAT: quá ….. đến nỗi
 S1 + V1 + SO + adj / adv + THAT + S2 + V2	…
E.g. - He is so young that he cannot join the army.
       - He runs so slowly that he cannot join the army.
3. SUCH … THAT: 	quá ….. đến nỗi
S1 + V1 + SUCH + (a / an) + adj + NOUN + that + S2 + V2
E.g. - He is sush a young boy that he cannot join the army.
       - I was such a slow man that I could not join the army.
2.The modal “could/would” with “wish”: 
     * Ta dùng “could/ would” để nói về ước muốn trong tương lai.
Ex: I wish I could become a doctor. 
	=> S1 + wish + S2 + could/ would + V … .


Ex: 	We wish he could pass the next exam.
He wishes he would visit a waterfall someday.
3. Reported speech( câu tường thuật)
a. Commands/ requests: (Câu mệnh lệnh, câu đề nghị)
S + asked / told + O + (not ) +  to  V ….

Ex:  He said to her: “Keep silent, please.”     
	→  He told her to keep silent.
Ex:  The teacher said to Minh: “Don’t talk in class.”
	→ The teacher asked Minh not to talk in class.
b. Statements (Câu trần thuật)
	S1  + said + O	( that ) S2 + V 
              told+ O                        (lùi thì)
Note: said to →  told
Ex: Tom said, “I want to visit my friend this weekend.”   
      → Tom said (that) he wanted to visit his friend that weekend.
      She said to me, “I am going to Dalat next summer.”
      → She told me (that) she was going to Da Lat the following summer.
c. Yes – No question (Câu hỏi Yes/No)
S1 + asked + O + if / whether + S2 + V( lùi thì)
Ex:    “Will you go out tonight, Tan?” I asked   
      →  I asked Tan if he would go out that night.
d. Wh – questions (Câu hỏi bắt đầu bằng “ what/why/when/where/who/how..)
	S1 + asked + O + Wh- + S2 + V(lùi thì)
Ex: “How long are you waiting for the bus?” he asked me.
     →  He asked me how long I was waiting for the bus.

( các em xem lại bảng lùi thì và đổi trạng từ chỉ thời gian nơi chốn ở bài trước)


OPTIONAL PERIOD 11
EXERCISE UNIT 4
I. Choose the word or phrase A, B, C or D:
1. Some students learn __________ heart all the new words.
A. in			B. by          		C. on			D. from
2. I think reading short stories or newspapers ________ English is one of the best ways.
A. on			B. to			C. in			D. from
3. It’s necessary to use a dictionary __________ reading.
A. for			B. to			C. on			D. from
4. What aspect __________ learning English do you find the most difficult?
A. in			B. for			C. of			D. to
5. She’s extremely well - __________ for the job.
A. attended		B. balanced		C. formed		D. qualified
6. There is no entrance __________ to the gallery.
A. money		B. aspect		C. fine     		D. fee
7.  He works for a company that __________ reference book.
A. looks		B. publishes		C. sell			D. print
8. She soon acquired a __________ as a first – class cook.
A. information	B. reputation		C. persuasion		D. examination
9. “Do you like watching the news, Thang?” - “__________. It’s very informative.”
A. Yes, I do.		B. Not really.		C. No, I don’t.	D. Quite the opposite.
10. “I suggest we should go on a picnic on the other side of the river.” - “__________” 
A. It’s a nice day!	B. Have a good trip!	C.  Great idea!	D. Congratulations!
II. Use the correct form of the word given in each sentence:
1. Her listening is _________________. (excellence)
2. The boy is ____________________in learning German. (interest)
3. The teacher said _________________, “Tomorrow we have a 15-minute test” (exact)
4. My baby really likes watching __________________ on TV. (advertise)
III. Read the passage carefully, then check if the statements are TRUE or FALSE: 
    English is a very useful language. If we know English, we can go to any countries we like. We will not find it hard to make people understand what we want to say. English also helps us to learn all kinds of subjects. Hundreds of books are written in English every day in many countries. English has also helped to spread ideas and knowledge to all corners of the world. Therefore, the English language has helped to spread better understanding and friendship among the countries of the world.
1. English helps people a lot in communicating.
2. You can go to any countries as long as you know English.
3. In England, hundreds of books are written every day.
4. The friendship among the countries is worse because of English.
· Choose the best answers.
1. The main idea of the above paragraph is ………..
A. You should learn English		B. The importance of English
C. The books written in English		D. the development of English
2. Which of the following is NOT mentioned in the paragraph?
A. English helps us to study			B. English helps us to communicate
C. English helps us to write diary every day	D. English helps us understand each other better
IV. Complete the paragraph:
        English is a very useful language. If we (1)________ English, we can go to any countries we like. We will not find it hard to make people understand (2)_________ we want to say. English also helps us to learn all kinds of subjects, hundreds of books are (3)________in English every day in (4)__________ countries. English has also helped to spread ideas and knowledge to all corners of the world. Therefore, the English language has helped (5) __________better understanding and (6)_________ among the countries of the world.
1. A. to know 		B. know 		C. knew 		D. known
2.  A. what 			B. where 		C. when 		D. how
3.  A. write 			B. wrote 		C. written 		D. writing
4.  A. much 			B. lot of 		C. many 		D. a lot of
5.  A. spreading 		B. to spread		C. to spreading 	D. spreads
6.  A. friend 			B. friendly 		C. friendliness 	D. friendship
V. Rewrite each of the following sentences.
1.   “Why are you writing in pencil?” he asks.
· He asked……………………………………………………………
2. “Who will you come to the party with?” said Tom to Lyn. 
· Tom asked Lyn ……………………………………………………
3. “Do you know who will come to the meeting today?”
· She asked me………………………………………………………
4. “Can you speak any foreign languages?” Henry asked her.
 Henry asked her ……………………………………………………
VI. Rearrange the sentences. 
1. most difficult?/ What aspect/ do you find/ learning English/ of
· ...............................................................................................................
2. me/ lived with. / who/ I/ She asked
· ...............................................................................................................
THE END!
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